
Trường ðại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý ðào tạo

Mẫu In D1230

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
ðiểm thi học kỳ

Học Kỳ 3 - Năm Học 10-11
Môn Học/Nhóm Thi TN môn cơ sở (XHH) (LV6051) - CTXH Số Tín Chỉ:  5
CBGD
Ngày Thi   /  / Phòng Thi

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Số Tờ ð.Số ðiểm Chữ Chữ Ký Ghi Chú

Trang 1

1 60702001 BÙI THỊ BẢY 02/03/87 CT07A1

2 60762034 HUỲNH THỊ BÍCH DIỆU 19/02/89 CT07A1

3 60702003 BÙI THỊ DUNG 07/06/87 CT07A1

4 081C690025 PHẠM VĂN HOAN 08/06/89 CDCT08A1

5 60662036 HÀ HUY HOÀNG 05/06/86 CT06A1

6 60702010 PHẠM THỊ MINH HUỆ 16/06/89 CT07A1

7 60702011 BÙI THỊ HƯƠNG 20/10/88 CT07A1

8 60702015 MƯNG   /  /88 CT07A1

9 60702016 VŨ THỊ HOÀNG NGA 02/03/88 CT07A1

10 60702017 NGUYỄN THỊ NGOAN 15/11/88 CT07A1

11 60702019 TRẦN THỊ LONG PHỤNG 02/10/89 CT07A1

12 60762039 TRƯƠNG TIÊN PHƯỚC 19/09/89 CT07A1

13 60762040 PHAN LÊ MINH QUÂN 10/10/85 CT07A1

14 60702023 LÊ THỊ KIM THIỆN 26/09/89 CT07A1

15 60702024 LÊ THỊ HẰNG THU 02/07/86 CT07A1

16 60662065 NGUYỄN THỊ THỦY 10/09/86 XH06B1

17 60702025 VĂN THỊ THỦY TIÊN 20/01/89 CT07A1

18 60702027 VŨ THỊ TƠ 16/06/86 CT07A1

19 60702028 NGUYỄN THỊ THANH TRỊ 06/02/88 CT07A1

20 60702029 NGUYỄN TẤN TRƯƠNG 20/03/89 CT07A1

21 60662071 TRƯƠNG HUY VŨ 11/06/84 CT06A1

22 60702031 NGUYỄN THỊ XIM 25/03/87 CT07A1

In Ngày 25/07/2011 Ngày ______ Tháng ______ Năm ______

Cán Bộ Coi Thi 1 _________________ Cán Bộ Coi Thi 2 _________________

Xác nhận của Bộ Môn ______________ Cán Bộ Chấm Thi 1 ________________ Cán Bộ Chấm Thi 2 ________________



Trường ðại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý ðào tạo

Mẫu In D1230

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
ðiểm thi học kỳ

Học Kỳ 3 - Năm Học 10-11
Môn Học/Nhóm Thi TN môn cơ sở (XHH) (LV6051) - XH06 Số Tín Chỉ:  5
CBGD
Ngày Thi   /  / Phòng Thi

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Số Tờ ð.Số ðiểm Chữ Chữ Ký Ghi Chú

Trang 1

1 60661043 TRẦN PHƯƠNG BẢO 19/03/88 XH06B1

2 60661093 THÁI TÙNG NGHĨA 15/09/87 XH06B1

3 60601031 NGUYỄN THỊ THU TRANG 23/11/82 XH06B1

4 60661136 BÙI HỮU VÕ 19/09/87 XH06B1

In Ngày 25/07/2011 Ngày ______ Tháng ______ Năm ______

Cán Bộ Coi Thi 1 _________________ Cán Bộ Coi Thi 2 _________________

Xác nhận của Bộ Môn ______________ Cán Bộ Chấm Thi 1 ________________ Cán Bộ Chấm Thi 2 ________________



Trường ðại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý ðào tạo

Mẫu In D1230

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
ðiểm thi học kỳ

Học Kỳ 3 - Năm Học 10-11
Môn Học/Nhóm Thi TN môn cơ sở (XHH) (LV6051) - XHNS Số Tín Chỉ:  5
CBGD
Ngày Thi   /  / Phòng Thi

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Số Tờ ð.Số ðiểm Chữ Chữ Ký Ghi Chú

Trang 1

1 60701001 PHẠM THỊ THÚY AN 11/10/88 XH07A1

2 60761027 SOFIYA BIVE 12/05/89 XH07A1

3 60701002 TRƯƠNG THỊ MINH CẨM 04/01/87 XH07A1

4 60702002 NGUYỄN THỊ CHI 02/01/88 XH07A1

5 60761028 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 15/02/87 XH07A1

6 60702004 ðÀO THỊ DUYÊN 03/09/89 XH07A1

7 60701004 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 15/05/87 XH07A1

8 60702007 NGUYỄN THỊ HÀ 18/10/88 XH07A1

9 60761031 NGUYỄN THỊ BÍCH HÒA 27/08/87 XH07A1

10 60761030 NGUYỄN THỊ MINH HOÀNG 08/02/89 XH07A1

11 60761033 CAO XUÂN HƯNG 01/09/85 XH07A1

12 60702013 THÂN THỊ THÚY LAN 03/02/88 XH07A1

13 60761034 NGUYỄN THỊ MƠ 28/02/89 XH07A1

14 60701011 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 03/03/88 XH07A1

15 60701012 PHAN THỊ THANH NHÀN 30/06/87 XH07A1

16 60701014 NGÔ THỊ NHUNG 16/04/86 XH07A1

17 60701015 H KAM LY NIÊ 08/04/88 XH07A1

18 60701017 LƯƠNG THỊ THANH PHƯƠNG 09/05/89 XH07A1

19 60701018 NGUYỄN THANH THẢO PHƯƠNG 16/08/88 XH07A1

20 60761035 PHAN HOÀNG ÁI QUYÊN 03/09/89 XH07A1

21 60761036 VÕ VĂN SỰ 02/01/88 XH07A1

22 0856010061 ðINH THỊ THAO 02/09/86 XH08A1

23 60702021 HUỲNH THỊ LÂM THAO 20/02/88 XH07A1

24 60702022 LÊ THỊ THẢO 25/05/87 XH07A1

25 60702026 PHAN THU TÌNH 10/06/87 XH07A1

26 60702030 NGUYỄN QUANG TƯỜNG 23/12/88 XH07A1

27 60761037 LÝ VY 28/11/88 XH07A1

In Ngày 25/07/2011 Ngày ______ Tháng ______ Năm ______

Cán Bộ Coi Thi 1 _________________ Cán Bộ Coi Thi 2 _________________

Xác nhận của Bộ Môn ______________ Cán Bộ Chấm Thi 1 ________________ Cán Bộ Chấm Thi 2 ________________



Trường ðại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý ðào tạo

Mẫu In D1230

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
ðiểm thi học kỳ

Học Kỳ 3 - Năm Học 10-11
Môn Học/Nhóm Thi TN môn cơ sở (XHH) (LV6051) - XHPT Số Tín Chỉ:  5
CBGD
Ngày Thi   /  / Phòng Thi

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Số Tờ ð.Số ðiểm Chữ Chữ Ký Ghi Chú

Trang 1

1 60460144 ðÀO VĂN TUÂN 27/07/81 XH04XP

In Ngày 25/07/2011 Ngày ______ Tháng ______ Năm ______

Cán Bộ Coi Thi 1 _________________ Cán Bộ Coi Thi 2 _________________

Xác nhận của Bộ Môn ______________ Cán Bộ Chấm Thi 1 ________________ Cán Bộ Chấm Thi 2 ________________



Trường ðại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý ðào tạo

Mẫu In D1230

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
ðiểm thi học kỳ

Học Kỳ 3 - Năm Học 10-11
Môn Học/Nhóm Thi TN môn cơ sở (PNH) (LV6081) - XHPG Số Tín Chỉ:  8
CBGD
Ngày Thi   /  / Phòng Thi

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Số Tờ ð.Số ðiểm Chữ Chữ Ký Ghi Chú

Trang 1

1 60300283 PHẠM ðÌNH VŨ 26/04/85 XH03GP

In Ngày 25/07/2011 Ngày ______ Tháng ______ Năm ______

Cán Bộ Coi Thi 1 _________________ Cán Bộ Coi Thi 2 _________________

Xác nhận của Bộ Môn ______________ Cán Bộ Chấm Thi 1 ________________ Cán Bộ Chấm Thi 2 ________________


